
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

                       SỞ Y TẾ 
 

Số:         /SYT-NVYD  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày   07  tháng  11  năm 2023                                                                                                               

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm 

thiết bị y tế thiết yếu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên dịa bàn tỉnh Tuyên Quang   

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, Số 01, đường Đinh 

Tiên Hoàng, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ds Nguyễn Thị Bích Liên 

- Số điện thoại:  035 820 6888 

- Email: Baolantq@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, Số 01, đường Đinh 

Tiên Hoàng, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, số 

điện thoại: 0207.382. 2390 

 - Nhận qua Email: Nghiepvuduoctq@gmail.com (gồm: file scan + file 

excel/word báo giá + file scan các tài liệu liên quan) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 11 năm 2023 đến 

trước 17h ngày 17 tháng 11 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 

tháng 11 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

        1. Danh mục thiết bị y tế: 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 

số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 

 

Bàn mổ điện đa năng 

 

Mô tả cụ thể tại STT 1 trong Bảng 

mô tả đính kèm theo 
1 Cái 

2 Giường cấp cứu bệnh Mô tả cụ thể tại STT 2 trong Bảng 2 Cái 



2 

 

  

nhân đa năng mô tả đính kèm theo 

3 Máy điện tim 
Mô tả cụ thể tại STT 3 trong Bảng 

mô tả đính kèm theo 
1 Máy 

4 
Máy xét nghiệm 

nước tiểu 

Mô tả cụ thể tại STT 4 trong Bảng 

mô tả đính kèm theo 
1 Máy 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế: 

     - Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế huyện Na Hang, Trung tâm Y tế 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

     - Khi tiến hành bàn giao hàng hoá Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang phải nhận được 

đầy đủ hoá đơn GTGT, CO, CQ theo thiết bị y tế, hướng dẫn sử dụng và các 

giấy tờ khác theo quy định. Đồng thời, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tiến 

hành lắp đặt, hướng dẫn vận hành và sử dụng thiết bị đầy đủ.  

     - Chi phí vận chuyển, bốc xếp, lắp đặt: hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong tháng 1, năm 2024. 

    4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

    - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 100% gía trị hợp đồng 

   - Thời gian thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh 

lý hợp đồng. 

    - Điều khoản tạm ứng: Không áp dụng 

    Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp quan tâm 

gửi báo giá theo mẫu tại phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 

30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm 

hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế 

công lập. 

    Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế (để báo cáo); 

- Website của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang (đăng); 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Yên 

 



 

BẢNG MÔ TẢ 

(Đính kèm Công văn yêu cầu báo giá số            /SYT-NVYD ngày  07 tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang) 

STT 
Danh mục 

 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật 
Số lượng Đơn vị tính 

Địa điểm cung 

cấp, lắp đặt 

1 Bàn mổ 

 -  Bàn chính: 01 bộ; Đệm: 01; Đỡ tay: 01 bộ; Đỡ đầu gối: 01 bộ ; 

Khung gây mê: 01 cái ; Đỡ vai: 01 bộ ; Đỡ hông: 01 bộ; Điều khiển 

cầm tay: 01 cái; Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

 - Nâng hạ chiều cao bằng điện: 550-800mm ;Trendelenburg: ≥25°; 

Reverse Trendelenburg: ≥25° ; Nghiêng bên: ≥20° ; Nâng hạ lưng 

(lên/xuống): ≥50°/≥15°;  Nâng hạ đầu (lên/xuống): ≥45°/≥90° ; Nâng 

hạ cầu thận: ≥110mm; Tấm đỡ chân có thể tách riêng ; Nâng hạ tấm 

đỡ chân: ≥90°  

1 Cái 
Trung tâm Y tế 

huyện Na Hang 

2 
Giường cấp cứu bệnh 

nhân đa năng 

1. Cấu hình đồng bộ: 

+ Giường chính: 01 cái  

+ Bộ đổi nguồn 220V/110V/50Hz: 01 bộ 

+ Đầu giường: 02 cái  

+ Điều khiển: 01 cái 

+ Lan can: 02 bộ + Đệm giường: 01 cái 

+ Mô tơ: 02 cái  

+ Bánh xe: 04 cái 

2. Đặc tính kỹ thuật: Kích thước (mm) khoảng: D2180 x R1040 x 

C460 

2 Cái 
Trung tâm Y tế 

huyện Na Hang 



 

  

3 Máy điện tim 

Máy chính kèm màn hình LCD ≥ 7 inch: 01 

Bộ cáp đầu đo: 01 

Bộ điện cực chi: 01 

Bộ điện cực đo ngực: 01 

Dây nguồn: 01 

Gel điện tim: 02 

Cáp nguồn: 01 

Giấy in: 01 

1 Máy 

 

 

 

 

Trung tâm Y tế 

huyện Na Hang 

4 
Máy xét nghiệm nước 

tiểu 

I - TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: 

- Máy phân tích này được dùng để đo lường ≥ 10 thành phần có 

trong nước tiểu 

- Tốc độ xét nghiệm: ≥ 60 mẫu/giờ. 

- Màn hình cảm ứng, nhập dữ liệu trực tiếp từ màn hình cảm ứng. 

- Kết nối mạng LIS 

- Đọc mã Barcode 

- Bộ nhớ: ≥ 950 Kết quả bệnh nhân, ≥700 Số ID người vận hành 

II - CẤU HÌNH VÀ DỊCH VỤ KÈM THEO: 

- Máy mới 100% kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, bao gồm: 

+ Máy chính: 01 máy 

+ Khay chuyển test: 01 cái 

+ 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt 

1 Máy 
Trung tâm Y tế 

huyện Lâm Bình 

Tổng cộng: 04 danh mục     
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